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	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 88/TB-VPCP ngày 16/3/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc phụ phí theo cước vận tải biển của hãng tàu nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các loại phụ phí theo cước vận tải biển mà các hãng tàu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đang thu, đối chiếu với thông lệ quốc tế đang áp dụng, đã đăng ký và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định).


Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định  với những nội dung chủ yếu như sau:
I. Sự cần thiết xây dựng văn bản

1. Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu và cước, phụ cước vận tải biển
Hiện nay có khoảng 40 hãng tàu biển nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đảm nhận khoảng 88% tổng số hàng hoá xuất nhập khẩu, trong đó,  hàng hoá xuất khẩu đóng trong công-te-nơ vận chuyển tới thị trường xa như Châu Âu, Châu Mỹ, Bắc Mỹ gần 100%.

 a) Về kim ngạch xuất nhập khẩu: 
Trong năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước đạt hơn 298,24 tỷ USD. Trong đó, lượng hàng hoá xuất nhập khẩu bằng công-te-nơ của các ngành dệt may, da - giày, thuỷ sản chiếm khoảng gần 40% lượng công-te-nơ trên cả nước. 
Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng lớn nhất đạt 64,42 tỷ đô la, chiếm 74,2% xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm là 91,6 tỷ đô la. Trong đó, đứng đầu là điện thoại và các linh kiện sau đó là hàng dệt may, máy vi tính, các sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị, gỗ và sản phẩm gỗ, hàng thủy sản. 

Số lượng doanh nghiệp thực tế có tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên phạm vi cả nước là khoảng trên 50 nghìn doanh nghiệp với một số nhóm hàng xuất khẩu chính như: Gạo, cà phê, cao su. Một số nhóm hàng nhập khẩu chính: Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng, máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện, xăng dầu, phân bón.
b) Tình hình thu phụ cước: 
* Hiện tại có một số loại phụ cước đang được áp dụng điển hình như: 

- Phụ cước thao tác công-te-nơ (THC): Hiện nay các chủ hàng Việt Nam đang hiểu đây là chi phí trả cho cảng để xếp dỡ công-te-nơ, do đó, với mức thu  chủ tàu thu từ chủ hàng là 90-110/cont 20’ và  120-145 USD/cont 40’ so sánh với chi phí chủ tàu trả cho cảng khoảng 35-46 USD/cont 20’, và 45-68 USD/cont 40’ đã gây bức xúc cho doanh nghiệp. Trên thực tế, THC không chỉ là chi phí dịch vụ xếp dỡ, thực chất THC bao gồm chi phí dịch vụ xếp dỡ công-te-nơ và chi phí của một số dịch vụ liên quan đến việc xử lý công-te-nơ tại cảng như dỡ/xếp container hàng xuống tàu; dỡ/xếp vỏ container từ/xuống tàu lưu công-te-nơ rỗng tại bãi cảng, sau khi dỡ từ tàu/xe tải hoặc sau khi người nhập khẩu trả vỏ rỗng, để cấp cho người xuất khẩu; kiểm tra và báo cáo thông tin về chì niêm phong của container hàng tại cổng cảng,… 
Việc tách THC khỏi cước vận tải biển giúp tăng tính minh bạch của cước vận tải, theo đó chủ hàng có thể biết được họ phải trả bao nhiêu cho hãng tàu và bao nhiêu cho việc làm hàng tại cảng xếp và cảng dỡ; đồng thời, giúp bảo vệ các hãng tàu tránh được ảnh hưởng của sự biến động tiền tệ vì chi phí xếp dỡ tại cảng do các công ty khai thác cảng tính thường được trả bằng tiền địa phương, trong khi cước biển được tính theo đồng đô la Mỹ.

Hiện tại, các chủ hàng Việt Nam đang kiến nghị việc các hãng tàu thu THC cao hơn so với các quốc gia khác, tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra của Bộ Tài chính thì mức THC ở Việt Nam còn thấp hơn nhiều so với mức thu THC tại một số quốc gia khác. 

- Phụ cước tắc nghẽn hàng hoá tại cảng: Các chủ tàu thường lợi dụng hiện tượng tắc nghẽn tại cảng để kéo dài thời gian thu phí khi hiện tượng tắc nghẽn đã chấm dứt. 

- Phụ cước mất cân đối công-te-nơ (CIC hoặc CIS): chỉ phát sinh khi có sự mất cân đối vỏ công-te-nơ giữa hai đầu bến, thường chỉ xuất hiện theo thời vụ, đối với hàng nhập về Việt Nam nếu phát sinh phụ cước CIC thì chủ hàng xuất tại nước ngoài sẽ phải chịu phí này nhưng chủ tàu vẫn thu từ chủ hàng Việt Nam với giá thành rất cao khoảng 50 USD/cont20’ và 100 USD/cont40’ và thu liên tục từ năm 2010 đến nay. 

- Phụ cước vệ sinh công-te-nơ: chủ tàu đưa ra với lý do đóng hàng hoặc do công nhân, máy móc bốc xếp gây bẩn, tuy nhiên nhiều loại hàng sạch như dệt may, da giầy vẫn phải nộp phí vệ sinh, một số hãng tàu thu phí này rất cao khoảng 2,5 triệu đồng/cont.

- Phụ cước sửa chữa vỏ công-te-nơ: mặc dù đã được tính vào chi phí khấu hao tài sản trong quá trình kinh doanh nhưng hãng tàu vẫn thu từ phía chủ hàng Việt Nam.
- Một số loại phụ cước khác như: Phụ cước biến động giá nhiên liệu; Phụ cước hàng siêu trọng; Phụ cước vận tải mùa đông; Phụ cước vận tải mùa cao điểm; Phụ cước sửa đổi vận đơn; Phụ cước kiểm tra hải quan;… các loại phụ cước này được các hãng tàu áp dụng theo từng thời điểm và thực hiện theo chính sách ưu đãi đối với khách hàng của hãng tàu.
* Ngoài ra, các hãng tàu thu một số khoản với mục đích bù đắp chi phí hãng tàu nước ngoài phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ trong nước (thu hộ), tuy nhiên, việc thực hiện thu chưa có tính minh bạch, chưa được niêm yết công khai dẫn đến việc một số đại lý, đại diện của hãng tàu thu cao hơn so với các khoản thu thực tế mà hãng tàu phải trả.

* Trong quá trình thu các loại phụ cước của hãng tàu nước ngoài, đã nảy sinh một số bất cập gây bức xúc cho chủ hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể:
- Không có sự đồng thuận giữa hãng tàu và chủ hàng XNK Việt Nam, chủ tàu đơn phương áp đặt ra các loại phụ cước tại Việt Nam.

- Các loại phụ cước này không được đăng ký với một cơ quan chức năng nào tại Việt Nam.

- Không thông báo trước trong một khoảng thời gian nhất định và không công khai, minh bạch, một số các loại phụ cước không rõ ràng và hợp lý, khó hiểu đối với các chủ hàng Việt Nam.
- Các mức phụ cước được thu bởi hãng tàu nước ngoài (với mục đích bù đắp chi phí hãng tàu nước ngoài phải trả cho nhà cung cấp dịch vụ trong nước) cao hơn so với mức hãng tàu trả cho nhà cung cấp dịch vụ.

- Các phụ cước này thực chất là các yếu tố cấu thành nên giá cước vận tải nhưng hiện đang được các hãng tàu tách ra thành “cước + phụ cước”. Các hãng tàu biển nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hầu hết thông qua các công ty tại Việt Nam làm đại lý, với hình thức đại lý thu hộ hãng tàu các phụ cước này. 

- Các đại lý, đại diện tại Việt Nam của các hãng tàu nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam đều không có quyền quyết định liên quan đến các vấn đề phụ cước này mà chỉ thực hiện theo lệnh và thu hộ theo chỉ định của các hãng tàu nước ngoài.

* Việc các hãng tàu nước ngoài lạm thu các phụ cước trên gây bức xúc cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu xuất phát từ những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Do năng lực vận chuyển của đội tàu biển Việt Nam chưa đủ, các chủ hàng Việt Nam thường sử dụng hình thức mua CIF, bán FOB nên quyền thuê phương tiện và đàm phán hợp đồng vận chuyển, thanh toán cước phí vận chuyển chủ yếu phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Các chủ hàng Việt Nam lại đang phải trả cho các hãng tàu nước ngoài các phụ cước mà không được quy định rõ ràng trong hợp đồng vận chuyển cũng như hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu. Theo báo cáo của Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam, tiền phụ cước chiếm 1% kim ngạch xuất nhập khẩu của Hiệp hội, như vậy một năm chi phí trả cho các loại phụ phí (đối với xuất nhập khẩu da, giầy) chiếm khoảng 110 triệu USD, đối với các loại hàng hoá khác cũng với chi phí tương đương. Giá của các loại phụ phí cũng bị thu tăng theo từng năm với mức tăng trung bình khoảng 20%/năm. Đây là chi phí rất lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh đối với ngành xuất nhập khẩu của Việt Nam.

- Một số hãng tàu niêm yết công khai việc thu các loại phụ cước nhưng chưa minh bạch, rõ ràng, nhiều lúc cùng một khoản thu nhưng được các hãng tàu thu dưới các tên gọi phụ cước khác nhau chỉ với một mục đích cuối cùng là tận thu được từ phía các chủ hàng xuất nhập khẩu Việt Nam.
- Hiện tại, các chủ hàng Việt Nam không có sự lựa chọn và phải chấp nhận sự áp đặt việc thu phụ cước của các hãng tàu nước ngoài, trong khi Hiệp hội chủ hàng chưa phát huy được đúng vai trò là thay mặt cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ngành hàng để đàm phán với các hãng tàu.

2. Về giá dịch vụ cảng

Bên cạnh đó, một số các loại phụ cước và giá dịch vụ liên quan chủ yếu phát sinh tại các cảng công-te-nơ, ví dụ như phụ cước THC là chi phí của một số dịch vụ liên quan đến thao tác công-te-nơ tại cảng, trong đó bao gồm cả dịch vụ xếp dỡ công-te-nơ tại cảng; các giá dịch vụ liên quan như giá dịch vụ sửa chữa, giá dịch vụ vệ sinh công-te-nơ do các doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ trên (bên thứ ba) thực hiện tại cảng chứ không phải do hãng tàu thực hiện, giá dịch vụ lưu bãi của công-te-nơ rỗng và chứa hàng là chi phí xuất phát từ doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng công-te-nơ thu của chủ hàng hoặc chủ tàu cho việc lưu công-te-nơ trên bãi cảng, v.v...

Vì vậy, giá dịch vụ cảng là các thành phần quan trọng cấu thành nên phụ cước và các giá dịch vụ khác của hãng tàu thu từ chủ hàng. 
Hiện tại, đa số các chủ hàng khi ký kết hợp đồng vận chuyển trên cơ sở tổng chi phí cho một lô hàng cụ thể mà chưa có sự tham khảo đối với các chi phí liên quan như các chi phí tại cảng,... do đó, chưa lường hết các khoản thu phát sinh mà hãng tàu thu trong quá trình vận chuyển, gây nên sự xung đột không cần thiết giữa hãng tàu và chủ hàng xuất nhập khẩu.

3. Cơ sở pháp lý liên quan đến cước, phụ cước vận tải biển, giá dịch vụ cảng

- Theo Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005: Cước vận chuyển là tiền công trả cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (khoản 3 Điều 70), theo đó, người thuê vận chuyển và người vận chuyển tự thỏa thuận theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.
- Theo Luật giá năm 2013: Giá cước vận tải biển, các loại phụ cước không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ nhà nước định giá, hãng tàu đưa ra các biểu giá dựa trên các tính toán chi phí của hãng tàu và mức giá thị trường tương đương.

Theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá năm 2013 và Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP thì phụ cước không thuộc danh mục phải đăng ký, kê khai niêm yết nên các hãng tàu thông qua đại lý thu phụ cước mà không có sự thỏa thuận của chủ hàng Việt Nam; Đối với Giá dịch vụ cảng thuộc Biểu giá dịch vụ cảng đã được quy định phải kê khai, niêm yết, tuy nhiên hình thức niêm yết chưa được thuận lợi cho các chủ hàng xuất nhập khẩu tham khảo.
- Theo tập quán thương mại quốc tế: Các Hợp đồng thương mại quốc tế hiện nay được dẫn chiếu và điều chỉnh theo Incoterms 2010.

Như vậy, để bảo đảm tính công khai minh bạch đối với việc thực hiện các quy định về giá, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải biển, cảng, xuất nhập khẩu cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về giá, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng là cần thiết.
II. Quan điểm chỉ đạo vào nguyên tắc trong việc xây dựng Quyết định
Việc soạn thảo Quyết định được tuân theo các quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc sau đây:

1. Kế thừa những quy định đã có, sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh;
2. Bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về hàng hải và pháp luật khác có liên quan thuộc hệ thống pháp luật trong nước;

3. Vận dụng quy định của các điều ước quốc tế liên quan phù hợp với nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật Việt Nam.

4. Bảo đảm thực cơ chế thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp, thúc đẩy hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm tối thiểu sự can thiệp của Nhà nước.
III. Quá trình soạn thảo dự thảo Quyết định

Để xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành các công việc sau:

1. Ngày 06/10/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định số 3776/QĐ-BGTVT thành lập Tổ công tác liên ngành về việc các hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công Thương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các hiệp hội ngành hàng, hiệp hội vận tải và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá đề xuất các giải pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Ngày 23/01/2015, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 944/BGTVT-VT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thu phụ cước của hãng tàu nước ngoài tại Việt Nam;
3. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội, các doanh nghiệp chủ hàng, chủ tàu để hoàn thiện Dự thảo Quyết định và đăng ký trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2015.

4. Đăng tải nội dung Dự thảo Quyết định lên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia.

5. Ngày.............Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số.................gửi các Bộ, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan góp ý cho Dự thảo Quyết định. Bộ đã nhận được............văn bản góp ý kiến.
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IV. Kết cấu và nội dung dự thảo Quyết định
          
1. Kết cấu dự thảo Quyết định:


 
Dự thảo Quyết định gồm 12 Điều, cụ thể:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Nguyên tắc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng và giá dịch vụ liên quan  
Điều 4. Đồng tiền công bố 

Điều 5. Giải thích từ ngữ
Điều 6. Trách nhiệm công bố
Điều 7. Nội dung công bố biểu cước vận tải biển
Điều 8. Danh mục cước và các loại phụ cước vận tải biển 

Điều 9. Danh mục giá dịch vụ liên quan

Điều 10. Ngày hiệu lực của công bố biểu cước, biểu giá dịch vụ cảng 
Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
Điều 12. Tổ chức thực hiện



2. Nội dung Quyết định:


a) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định việc công bố biểu cước vận tải biển của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển bằng công-te-nơ trên tuyến vận tải có điểm xuất phát hoặc đích đến hoặc cả điểm xuất phát và đích đến ở Việt Nam; công bố biểu giá dịch vụ cảng biển; công bố biểu giá dịch vụ cảng, bến thủy nội địa cho tàu nước ngoài hoạt động.
b) Đối tượng áp dụng:
- Quyết định này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền liên quan trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải biển, cảng biển, cảng, bến thủy nội địa.

- Quyết định này áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển bao gồm cả doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có tàu và không có tàu (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển), các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển, cảng, bến thủy nội địa.

c) Về nội dung chính của Quyết định: quy định chi tiết việc nội dung, trách nhiệm, danh mục biểu cước, danh mục biểu giá dịch vụ và hình thức công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam.

Trên đây là những nội dung chính của Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng.

Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm Tờ trình:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng; 
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành;

- Văn bản góp ý của các Bộ, ngành.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- TT. Nguyễn Văn Công; 

- Cục Hàng hải Việt Nam; 

- Lưu VT, VTải (3).
	BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng
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